
 

 

 

 

Reisen & Freizeit  
auf Vietnamesisch 

  

Aussprache anhören 

Auf unserer Website findest du kostenlose 
Sprachaufzeichnungen all dieser Wörter 

und Redewendungen: 

https://app2brain.com/de/sprachen-
lernen/vietnamesisch/reisen-freizeit 

 

 

Weitere Ressourcen 

Außerdem gibt es auf App2Brain.com 
noch viele weitere kostenlose Infos, Tipps, 

Videos und Downloads: 

https://app2brain.com/de/ 
sprachen-lernen/ 
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Deutsch Vietnamesisch 
reisen Du lịch 
die Reise Hành trình 
Gute Reise! Chúc một chuyến đi vui vẻ 
die Ferien Nghỉ mát 
der Urlaub Ngày lễ 
der Koffer Va li 
Koffer packen Gói đồ 
der Rucksack Ba lô 
das Gepäck Hành lý 
der Reiseführer Sách hướng dẫn 
der Pass / der Reisepass Giấy thông hành 
die Grenze Biên giới 
das Hotel Khách sạn 
reservieren / buchen Đặt chỗ 
die Reservierung Sự đặt chỗ 
der Tourist Khách du lịch 
die Touristen-Information Thông tin dành cho khách du lịch 

die Karte / der Plan 
Bản đồ 
kế hoạch 

der Stadtplan 
Bản đồ thành phố 
bản đồ thị trấn 

der Ausflug Chuyến du ngoạn 
das Zelt Lều 
der Campingplatz / der Zeltplatz Nơi dựng lều 
zelten / campen Lều 
baden / schwimmen Đi tắm 
der Strand Biển 
das Flugzeug Máy bay 
fliegen Bay 
der Flughafen Sân bay 
das Schiff Tàu bè 
der Hafen Bến tàu 
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